
PHỤ BIỂU 01: CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (NGUỒN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ)
(Kèm theo Nghị quyết số: 79/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Địa

điểm
XD

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch vốn đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2021-2025
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết

31/12/2023

Dự kiến Kế hoạch vốn năm
2024 tại NQ số 70/NQ-HĐND

ngày 21/7/2023
Điểu chỉnh (tăng +, giảm -) Kế hoạch đầu tư năm 2024 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư;
đơn vị thực

hiện
Ghi chúSố quyết

định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT được duyệt

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Vốn NSNN Vốn
Đầu tư
XDCB

vốn
trong
nước

Nguồn
vốn Sử

dụng đất

Ngân
sách cấp

trên

Ngân
sách cấp
huyện

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Tăng thu
sử dụng

đất

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Tăng thu
sử dụng

đất

Ngân
sách cấp

tỉnh

Ngân
sách cấp
huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TỔNG SỐ (A*+B*) 921.730 139.561 772.733 665.374 18.296 645.570 395.734 105.520 290.214 127.850 12.850 115.000 - 15.000 16.950 159.800 12.850 130.000 16.950

A* CẤP HUYỆN (A+B+C+D+E) 39 905.329 139.561 757.840 656.259 18.296 637.963 394.834 105.520 289.314 123.300 12.850 110.450 - 14.030 16.950 154.280 12.850 124.480 16.950

A
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ
CÓ TRONG KH ĐT CÔNG
TRUNG HẠN

810.183 136.461 672.894 656.259 18.296 637.963 394.834 105.520 289.314 100.300 12.850 87.450 - 8.030 9.160 117.490 12.850 95.480 9.160

I GIÁO DỤC
Các dự án chuyển tiếp hoàn
thành năm 2024

1
Cải tạo, mở rộng điểm trường
Bản Nhầng, trường Tiểu học
Quảng Lạc

QL
2023-
2024

1424/QĐ-
UBND ngày
14/6/2023

9.667 9.667 9.667 1.000 8.667 6.000 6.000 3.360 1.000 2.360 (1.000) 2.360 1.000 1.360 - Ban QLDA
ĐTXD TP

Vốn CTMT QG 908
triệu đồng

Các dự án dự kiến khởi công
năm 2023, chuyến tiếp sang
năm 2024 hoàn thành

2
Cải tạo, mở rộng trường Mầm
non Mai Pha

Xã Mai
Pha, TPLS

2023-
2024

988/QĐ-
UBND ngày
27/4/2023

12.866 12.866 12.866 7.282 5.584 2.584 2.584 7.000 7.000 - 1.500 1.000 9.500 7.000 1.500 1.000 Ban QLDA
ĐTXD TP

Các dự án dự kiến khởi công
năm 2023, chuyến tiếp sang
năm 2024 hoàn thành sau năm
2024

3
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu
học Mai Pha

xã MP
2023-
2025

1309/QĐ-
UBND ngày
29/5/2023

14.535 13.707 13.707 2.380 11.327 3.698 3.698 7.800 2.380 5.420 800 8.600 2.380 6.220 - Ban QLDA
ĐTXD TP

Vốn CTMTQG 909
triệu đồng

4
Nâng cấp, cải tạo trường THCS
Hoàng Đồng

HĐ
2023-
2025

1627/QĐ-
UBND ngày
10/7/2023

14.932 14.932 14.932 3.097 11.835 11.972 11.972 8.040 1.470 6.570 (5.580) 2.460 1.470 990 - Ban QLDA
ĐTXD TP

II Y TẾ - - -
Các dự án dự kiến hoàn thành
trước 31/12/2023

- - -

1

Dự án thành phần 11: Dự án đầu
tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế
tuyến xã trên địa bàn thành phố
Lạng Sơn

TPLS
2022-
2023

896/QĐ-
UBND ngày
13/6/2023

8.300 8.004 296 300 300 8.004 8.004 296 296 (296) - - - Ban QLDA
ĐTXD TP

Hoàn thành năm
2023

III QLNN - - - -
Các dự án chuyển tiếp hoàn
thành năm 2024

- - - -

1
Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an
xã Hoàng Đồng

HĐ
2022 -
2024.

3359/QĐ-
UBND ngày
21/12/2022

5.137 5.137 5.140 5.140 2.700 2.700 2.000 2.000 440 2.440 - 2.440 Ban QLDA
ĐTXD TP

Chuẩn bị đầu tư - - - -

2
Nâng cấp cải tạo Hội trường
Thành uỷ- UBND thành phố

p.Vĩnh
Trại

2024-
2025

5.000 5.000 5.000 5.000 300 300 500 500 1.000 1.500 - 1.500 - Ban QLDA
ĐTXD TP

3
Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an
xã Quảng Lạc

X.Quảng
Lạc

2024-
2025

4.000 4.000 4.000 4.000 200 200 500 500 1.000 1.500 - 1.500 - Ban QLDA
ĐTXD TP

IV GIAO THÔNG - - - -
Chuyển tiếp hoàn thành năm
2024

- - - -
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1
Nút giao thông số 7A, khu đô
thị Phú Lộc IV

VT
2021-
2024

1037/QĐ-
UBND ngày
06/5/2022

21.572 18.689 2.883 3.072 - 3.072 19.510 18.500 1.010 570 570 930 1.500 - 1.500 Ban QLDA
ĐTXD TP

2

Xây dựng các tuyến đường đối
ngoại giáp Nhà ở xã hội 2 và hạ
tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề,
thành phố Lạng Sơn

P.Đông
Kinh,

X.Mai Pha

2021-
2024

Số 3595/QĐ-
UBND ngày
31/12/2022

14.737 14.737 14.737 14.737 12.380 12.380 - - 1.500 1.500 - 1.500 - 12350

3
Cải tạo, mở rộng mặt đường
giao thông vào thôn Tằng
Khảm, xã Hoàng Đồng

xã Hoàng
Đồng

2023-
2024

2257/QĐ-
UBND ngày
19/9/2023

5.782 5.782 5.500 5.500 1.500 1.500 500 - 500 1.291 1.791 - 1.791 Ban QLDA
ĐTXD TP

Vốn CTMTQG 909
triệu đồng

4

Mở mới đường liên thôn Nà Sèn-
Đồi Chè và nâng cấp, mở rộng
đường thôn Đồi Chè, xã Hoàng
Đồng, thành phố Lạng Sơn

xã Hoàng
Đồng

2023-
2024

2220/QĐ-
UBND ngày
14/9/2023

7.007 7.007 6.500 6.500 1.000 1.000 500 500 2.450 2.950 - 2.950 Ban QLDA
ĐTXD TP

Các dự án khởi công mới năm
2024

- - - -

5
Hỗ trợ xi măng làm đường giao
thông nông thôn

TP Lạng
Sơn 4.537 4.537 2.537 2.537 1.000 1.000 - 1.000 1.000 - Phòng QLDT

TP

Lập đề xuất, chuẩn bị đầu tư
dự án

6
Đường Lương Văn Tri (đoạn
Bắc Sơn - Bà Triệu)

phường
Hoàng

Văn Thụ

2024-
2025

30.000 30.000 500 500 500 500 - 370 870 - 500 370 Ban QLDA
ĐTXD TP

V HẠ TẦNG KỸ THUẬT - - - -
Các dự án dự kiến hoàn thành
trước 31/12/2023

- - - -

1
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
và dân cư Mỹ Sơn

P. Vĩnh
Trại

2020-
2024

1992/QĐ-
UBND ngày
20/9/2020

29.946 29.946 27.822 27.822 15.713 15.713 5.000 5.000 - 500 5.500 - 5.000 500 Ban QLDA
ĐTXD TP

Các dự án dự kiến hoàn thành
trong năm 2024

2
Cải tạo, mở rộng cảnh quan
khuôn viên trước cửa hang Chùa
Tiên

Phường
Chi Lăng

2022-
2024

1809/QĐ-
UBND ngày
26/07/2022

21.423 21.423 21.423 21.423 16.621 16.621 1.000 1.000 1.500 2.500 - 2.500 Ban QLDA
ĐTXD TP

3

Công viên bờ sông Kỳ Cùng
(đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối
diện khách sạn Đông Kinh),
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn)

P Đông
Kinh

2021-
2024

1354/QĐ-
UBND; ngày

10/7/2021
214.365 109.768 104.597 106.567 106.567 146.709 79.016 67.693 8.900 8.900 - 8.900 - 8.900 Ban QLDA

ĐTXD TP

4

Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu
sáng hiện hữu bằng đèn LED
tiết kiệm năng lượng trên địa
bàn thành phố Lạng Sơn

TP Lạng
Sơn

2023-
2024

1287/QĐ-
UBND ngày
26/5/2023

58.270 58.270 58.500 - 58.500 12.000 12.000 15.000 15.000 1.400 16.400 - 15.000 1.400 Ban QLDA
ĐTXD TP

5
Cải tạo, mở rộng cảnh quan
khuôn viên trước cửa hang Tam
Thanh, Phường Tam Thanh

P.Tam
Thanh

2020-
2023

4315a/QĐ-
UBND ngày
25/11/2021

11.331 11.331 6.531 6.531 8.641 8.641 1.500 1.500 - 1.500 - Ban QLDA
ĐTXD TP

6
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư
khối 9, phường Vĩnh Trại (Ao
Cạn - Bãi Than)

P.Vĩnh
Trại

2021-
2023

3207/QĐ-
UBND ngày
28/12/2020;
3587/QĐ-

UBND ngày
31/12/2022

4.322 4.322 4.197 4.197 2.042 2.042 - - 1.500 1.500 - 1.500 - Ban QLDA
ĐTXD TP

TT Danh mục dự án
Địa

điểm
XD

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch vốn đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2021-2025
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết

31/12/2023

Dự kiến Kế hoạch vốn năm
2024 tại NQ số 70/NQ-HĐND

ngày 21/7/2023
Điểu chỉnh (tăng +, giảm -) Kế hoạch đầu tư năm 2024 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư;
đơn vị thực

hiện
Ghi chúSố quyết

định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT được duyệt

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Vốn NSNN Vốn
Đầu tư
XDCB

vốn
trong
nước

Nguồn
vốn Sử

dụng đất

Ngân
sách cấp

trên

Ngân
sách cấp
huyện

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Tăng thu
sử dụng

đất

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Tăng thu
sử dụng

đất

Ngân
sách cấp

tỉnh

Ngân
sách cấp
huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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7
Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên
Hò Phai Loạn

P.Tam
Thanh

2021-
2023

3262/QĐ-
UBND ngày
31/12/2020

73.577 73.577 73.277 73.277 58.856 58.856 - - 3.939 1.120 5.059 - 3.939 1.120 Ban QLDA
ĐTXD TP

Các dự án chuyển tiếp hoàn
thành sau năm 2024

- - - - -

5
Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện
chiếu sáng, trang trí phường Chi
Lăng

P Chi
Lăng

2023-
2025

3081/QĐ-
UBND; ngày
18/11/2022

50.638 50.638 44.000 - 44.000 9.982 9.982 14.834 14.834 2.270 17.104 - 14.834 2.270 Ban QLDA
ĐTXD TP

6
Tiểu khu tái định cư khối 9,
phường Vĩnh Trại

VT
2017-
2025

4102/QĐ-
UBND ngày
31/10/2017;
1740/QĐ-

UBND ngày
25/7/2023

29.698 29.698 29.855 - 29.855 5.525 5.525 3.000 3.000 - 3.000 - 3.000 - Ban QLDA
ĐTXD TP

7
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư
Trần Quang Khải, phường Chi
Lăng

P. CL
2021-
2023

798/QĐ-
UBND ngày
13/4/2022

30.410 30.410 30.420 30.420 17.309 17.309 18.000 18.000 (8.000) - 10.000 - 10.000 - Ban QLDA
ĐTXD TP

Chuẩn bị đầu tư - - - -

1
Xây dựng khu dân cư và cải tạo
hệ thống thoát nước từ đường
Đèo Giang đến cầu Ba Toa

P.CL
2025-
2027

26.622 26.622 26.622 26.622 4.500 4.500 500 500 (500) 500 500 - - 500 Ban QLDA
ĐTXD TP

2

Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè,
đường nội bộ và hạ tầng kỹ
thuật khu tái định cư, dân cư
khối 2 phường Vĩnh Trại

Phường
Vĩnh Trại

2025-
2027

15.000 15.000 15.000 15.000 300 300 500 500 (500) 500 500 - - 500 Ban QLDA
ĐTXD TP

Chỉnh trang khuôn viên từ cửa
sau hang Nhị Thanh đến hang
Tam Thanh (GPMB và chỉnh
trang)

Phường
Tam

Thanh

2025-
2027

30.000 30.000 30.000 30.000 300 300 500 500 (500) - - - - Ban QLDA
ĐTXD TP

Giảm danh mục dự
án

4
 Xây mới Chợ xã Mai Pha,
thành phố Lạng Sơn

X.Mai Pha
2024-
2025

3.497 3.497 3.500 3.500 200 200 500 500 1.006 1.506 - 1.506 Ban QLDA
ĐTXD TP

VI VĂN HÓA - - - -
Các dự án dự kiến hoàn thành
trong năm 2024

1
Nhà văn hoá, sân thể thao thôn
Quảng Trung 3, xã Quảng Lạc

X.Quảng
Lạc

2023-
2024

1469/QĐ-
UBND ngày
20/6/2023

1.933 1.933 2.000 2.000 1.550 1.550 - - 350 350 350 Ban QLDA
ĐTXD TP

VII THỦY LỢI

1 Kè suối Lao Ly TPLS
2018-
2022

4125/QĐ-
UBND ngày
31/10/2017

85.616 85.616 46.587 46.587 21.700 21.700 - - 3.700 1.500 5.200 3.700 1.500 Ban QLDA
ĐTXD TP

TT Danh mục dự án
Địa

điểm
XD

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch vốn đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2021-2025
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết

31/12/2023

Dự kiến Kế hoạch vốn năm
2024 tại NQ số 70/NQ-HĐND

ngày 21/7/2023
Điểu chỉnh (tăng +, giảm -) Kế hoạch đầu tư năm 2024 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư;
đơn vị thực

hiện
Ghi chúSố quyết

định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT được duyệt

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Vốn NSNN Vốn
Đầu tư
XDCB

vốn
trong
nước

Nguồn
vốn Sử

dụng đất

Ngân
sách cấp

trên

Ngân
sách cấp
huyện

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Tăng thu
sử dụng

đất

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Tăng thu
sử dụng

đất

Ngân
sách cấp

tỉnh

Ngân
sách cấp
huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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B

Công tác đo đạc, đăng ký đất
đai, cấp Giấy chứng nhận, xây
dựng cơ sở dữ liệu đất đai và
đăng ký biến động, chỉnh lý hồ
sơ địa chính thường xuyên

ĐĐ 11.500 11.500 1.500 1.695 14.695 - 13.000 1.695 Phòng TNMT
TP

C
TRÍCH NỘP QUỸ ĐẤT
TỈNH

11.500 11.500 1.500 1.695 14.695 - 13.000 1.695

D
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÁC
DỰ ÁN (BỔ SUNG CTH)

7 82.810 3.100 72.610 - - - - - - - - - - 3.000 2.400 5.400 - 3.000 2.400

a) Giáo dục và Đào tạo -

1
Xây mới trường Tiểu học Chi
Lăng 2

Chi Lăng
2025-
2027 51.830 51.830 500 500 - - 500 Ban QLDA

ĐTXD TP

Đề xuất đất, sự
cần thiết đầu tư,

bổ sung CTH
b) Văn hóa

1
Nhà văn hóa thôn Quảng Tiến 2,
xã Quảng Lạc, thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

x Quảng
Lạc

2024-
2025 3.980 3.980 500 500 - - 500 Ban QLDA

ĐTXD TP

Đề xuất đất, sự
cần thiết đầu tư,

bổ sung CTH

2
Xây dựng Nhà văn hóa thôn Pàn
Pè, xã Hoàng Đồng

HĐ
2024-
2025 2.000 2.000 500 500 - 500 - Ban QLDA

ĐTXD TP

c) Quản lý nhà nước - - - -

1
Hỗ trợ Xây mới trụ sở Công an
phường Hoàng Văn Thụ

P HVT
2024-
2025 6.200 3.100 3.100 1.200 400 1.600 - 1.200 400 Công an thành

phố

Đề xuất đất, sự
cần thiết đầu tư,

bổ sung CTH
d) Hạ tầng kỹ thuật - - - -

1
Cải tạo mặt đường và hệ thống
thoát nước thôn Bình Cằm

xã Mai
Pha

2024-
2025

2.000 2.000 500 500 - - 500 Ban QLDA
ĐTXD TP

Đề xuất đất, sự
cần thiết đầu tư,

bổ sung CTH
e) Giao thông - - - -

1
Mở rộng đường Tổ Sơn, phường
Chi Lăng

p Chi
Lăng

2024-
2025

8.400 1.300 300 300 - 300 - Ban QLDA
ĐTXD TP

Đề xuất đất, sự
cần thiết đầu tư,

bổ sung CTH2

Cải tạo mặt đường và hệ thống
thoát nước đường Lê Hồng
Phong (đoạn từ Trần Đăng Ninh
đến Ngã 6), phường
Tam Thanh, thành phố Lạng
Sơn

P Tam
Thanh

2024-
2026

8.400 8.400 1.000 500 1.500 - 1.000 500 Ban QLDA
ĐTXD TP

E NHIỆM VỤ QUY HOẠCH 4 12.336 12.336 - 2.000 2.000 2.000 Phòng QLĐT

B* NGÂN SÁCH XÃ - - - 16.402 - 14.894 9.115 - 7.607 900 - 900 4.550 - 4.550 - 970 - 5.520 - 5.520 - -

TT Danh mục dự án
Địa

điểm
XD

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch vốn đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2021-2025
Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết

31/12/2023

Dự kiến Kế hoạch vốn năm
2024 tại NQ số 70/NQ-HĐND

ngày 21/7/2023
Điểu chỉnh (tăng +, giảm -) Kế hoạch đầu tư năm 2024 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư;
đơn vị thực

hiện
Ghi chúSố quyết

định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT được duyệt

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Vốn NSNN Vốn
Đầu tư
XDCB

vốn
trong
nước

Nguồn
vốn Sử

dụng đất

Ngân
sách cấp

trên

Ngân
sách cấp
huyện

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Tăng thu
sử dụng

đất

Xây
dựng cơ
bản TT

Sử dụng
đất

Tăng thu
sử dụng

đất

Ngân
sách cấp

tỉnh

Ngân
sách cấp
huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 5
Phụ biểu 02: TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2024 (LẬP ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

(Kèm theo Nghị quyết số: 79/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng

ST
T

Nội dung
KC-
HT

Tổng mức đầu tư dự kiến
Kế hoạch Trung hạn 2021-

2025
Dự kiến kế hoạch năm

2024 (sử dụng đất) Bổ sung
so với
NQ số
70/NQ-
HĐND

Cơ quan
thực
hiện

chuẩn bị
đầu tư

Ghi chú
Tổng số

XDC
B tập
trung

Nguồn
thu sử

dụng đất

XDCB
tập

trung

Nguồn
thu sử

dụng đất

Tăng
thu sử
dụng
đất

XDCB
tập

trung

Nguồn
thu sử
dụng
đất

Tăng
thu sử
dụng
đất

1 2 3 4=5+6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TỔNG CỘNG (A+B+C) 17 170.165 - 167.065 8.047 128.538 - - 8.006 5.770 11

A NHIỆM VỤ QUY HOẠCH 12.336 - 12.336 - 12.336 - - - 2.000 4

1
Kinh phí lập Quy hoạch phân khu phía
Tây Bắc thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ
1/2.000

2024-
2025 3.267 3.267 3.267 500 x Phòng

QLĐT

Bổ sung
CTH

2
Kinh phí lập Quy hoạch phân khu phía
Tây Nam thành phô Lạng Sơn, tỷ lệ
1/2.000

2024-
2025 5.894 5.894 5.894 500 x Phòng

QLĐT

3
Kinh phí lập Quy hoạch phân khu Khu
vực trung tâm thành phố Lạng Sơn, tỷ
lệ 1/2.000

2024-
2025 1.952 1.952 1.952 500 x Phòng

QLĐT

4
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng
tỷ lệ 1/500 một số phường xã, thành
phố Lạng Sơn

2024-
2025 1.223 1.223 1.223 500 x Phòng

QLĐT

B
LẬP ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG
ĐẦU TƯ

154.332 - 151.232 8.047 112.702 - - 6.500 3.770 7

I GIÁO DỤC 55.810 - 55.810 8.047 28.980 - - - 500

1 Xây mới trường Tiểu học Chi Lăng 2 2025-
2027 51.830 51.830 8.047 25.000 - - 500 x

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Bổ sung
CTH

II VĂN HÓA 500 500

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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1
Nhà văn hóa thôn Quảng Tiến 2, xã
Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

2024-
2025 3.980 3.980 3.980 500 X

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Bổ sung
CTH

2
Xây dựng Nhà văn hóa thôn Pàn Pè, xã
Hoàng Đồng

2024-
2025 2.000 2.000 2.000 500 X

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Bổ sung
CTH

III QLNN 15.200 - 12.100 - 12.100 - - 4.200 400

1
Nâng cấp cải tạo Hội trường Thành uỷ-
UBND thành phố

2024-
2025 5.000 5.000 5.000 - 1.500 -

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Đã giao
trung hạn

2
Hỗ  trợ  xây  dựng  Trụ  sở  công  an  xã
Quảng Lạc

2024-
2025 4.000 4.000 4.000 - 1.500 -

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Đã  phê
duyệt chủ
trương đầu

tư năm
2023

3
Hỗ trợ Xây mới trụ sở Công an phường
Hoàng Văn Thụ

2024-
2025 6.200 3.100 3.100 - 1.200 400 X Công an

thành phố
bổ sung

CTH

IV GIAO THÔNG 39.700 - 39.700 - 30.000 - - 1.800 870

1
Đường Lương Văn Tri (đoạn Bắc Sơn -
Bà Triệu)

2024-
2025 30.000 30.000 30.000 - 500 370

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Đã giao
trung hạn,
nghiên cứu

đề xuất

2

Cải tạo mặt đường và hệ thống
thoát nước đường Lê Hồng Phong
(đoạn từ Trần Đăng Ninh đến Ngã 6),
phường
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

2024-
2026 8.400 8.400 - 1.000 500 X

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Bổ sung
CTH

ST
T

Nội dung
KC-
HT

Tổng mức đầu tư dự kiến
Kế hoạch Trung hạn 2021-

2025
Dự kiến kế hoạch năm

2024 (sử dụng đất) Bổ sung
so với
NQ số
70/NQ-
HĐND

Cơ quan
thực
hiện

chuẩn bị
đầu tư

Ghi chú
Tổng số

XDC
B tập
trung

Nguồn
thu sử

dụng đất

XDCB
tập

trung

Nguồn
thu sử

dụng đất

Tăng
thu sử
dụng
đất

XDCB
tập

trung

Nguồn
thu sử
dụng
đất

Tăng
thu sử
dụng
đất

1 2 3 4=5+6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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3
Mở rộng đường Tổ Sơn, phường Chi
Lăng

2024-
2025 1.300 1.300 300 X

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Bổ sung
CTH

V HẠ TẦNG KỸ THUẬT 43.622 43.622 41.622 - - 1.500

1
Xây  dựng  khu  dân  cư  và  cải  tạo  hệ
thống thoát nước từ đường Đèo Giang
đến cầu Ba Toa

2025-
2027 26.622 26.622 26.622 - - 500

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Đã giao
trung hạn

2
Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, đường nội
bộ và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư,
dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại

2025-
2027 15.000 15.000 15.000 - - 500

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Đã giao
trung hạn

3
Cải  tạo  mặt  đường  và  hệ  thống  thoát
nước thôn Bình Cằm

2024-
2025 2.000 2.000 - - 500 X

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

bổ sung
CTH

C
LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ
THUẬT, ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG
ĐẦU TƯ

3.497 3.497 3.500 - 1.506 - -

I HẠ TẦNG KỸ THUẬT 3.497 3.497 3.500 - 1.506 -

1
 Xây mới Chợ xã Mai Pha, thành phố
Lạng Sơn

2024-
2025 3.497 3.497 3.500 - 1.506 -

Ban
QLDA
ĐTXD

thành phố

Đã trình
phê duyệt
chủ trương
đầu tư năm

2023

ST
T

Nội dung
KC-
HT

Tổng mức đầu tư dự kiến
Kế hoạch Trung hạn 2021-

2025
Dự kiến kế hoạch năm

2024 (sử dụng đất) Bổ sung
so với
NQ số
70/NQ-
HĐND

Cơ quan
thực
hiện

chuẩn bị
đầu tư

Ghi chú
Tổng số

XDC
B tập
trung

Nguồn
thu sử

dụng đất

XDCB
tập

trung

Nguồn
thu sử

dụng đất

Tăng
thu sử
dụng
đất

XDCB
tập

trung

Nguồn
thu sử
dụng
đất

Tăng
thu sử
dụng
đất

1 2 3 4=5+6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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